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                				  	 BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
    MÔN: TOÁN - LỚP 5
     	(Thời gian : 40 phút )	
 		
1. Chọn chữ đặt trước câu trả lời đúng : 	
  a) Số thập phân gồm “một trăm mười hai đơn vị, ba trăm linh bảy phần nghìn” viết là:
     A.112,3007			B.112,307	             C.112,37	 	          D.  112,30007
 b) Chữ số 6 trong số thập phân 54,086 có giá trị là:			



      A.   			B.  	     	     C. 	 	D.  6
2.  		    										 
 (
>  <  =
)     a)   3dm2 91 cm2            5,24 dm2
			 
           ?  b)   72 tạ 50 kg	            72,05 tạ 
				
3. Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng: 
      Mỗi xe đổ 3 lít xăng thì vừa đủ số xăng cho 24 xe. Vậy mỗi xe đổ 6 lít xăng thì số xăng đó đủ cho bao nhiêu xe như thế?
Trả lời : Mỗi xe đổ 6 lít xăng thì số xăng đó đủ cho ...............xe.

4.  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm :					
 a)     506m  = ................ km		         b)  2 tấn 504 kg  = ..................... tấn
 c)    85dm267cm2  = .................dm2	         d)  2050 ha         = ......................... km2
5. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé :						3,184;  8,143;  1,438;  3,418;  4,183;  8,341
................................................................................................................................
6.   Viết các hỗn số sau thành số thập phân :			

a) 6  = .............................................................................................................

b) 84 = ...........................................................................................................


7.Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
Một khu nhà có diện tích 15000m2. Người ta dành ra  diện tích để làm khu vui chơi giải trí và đường đi. Phần đất còn lại để làm nhà ở. Hỏi diện tích đất làm nhà ở là bao nhiêu mét vuông.
Bài giải
Diện tích khu vui chơi giải trí, đường đi là:
15 000 x 2/5 = 6000 (m2)
Diện tích đất làm nhà là:
15 000 – 6000 = 9000 (m2)
Đáp số: 9000 m2

Trả lời: Diện tích đất làm nhà ở là :...............................m2
8. Viết số thích hợp vào ô trống :
a)    10 >           > 9                                    b) 0,3 <                < 0,4
      9,1 ; …. 9,9                                              0, 31; 0,32; …. 0,39
9. Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 18 ngày. Nay có 40 người được chuyển đi nơi khác. Hỏi số gạo đó đủ cho những người còn lại ăn trong bao nhiêu ngày ?( Mức ăn của mỗi người như nhau)	 
    Bài giải
Cách 1: Một người ăn hết số gạo trong số ngày là:
120 x 18 = 2160 (ngày)
Số gạo đủ cho số người ăn trong số ngày là:
2160 : 40 = 54 (ngày)
Đáp số: 54 ngày
Cách 2: 120 người gấp 40 người số lần là: 
120 : 40 = 3 (lần)
40 người ăn hết số gạo là: 
18 x 3 = 54 (ngày) 
Đáp số: 54 ngày




		
		
		
		
		
		
		
		

10.Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng.
       Bác Mai định lát sàn gỗ căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 5m. Biết giá tiền một mét vuông gỗ để lát sàn có giá 250 000 đồng. Hỏi bác Mai cần có bao nhiêu tiền để mua đủ gỗ lát sàn căn phòng đó? 
Trả lời : Bác Mai cần có …………………..đồng để mua đủ gỗ lát sàn căn phòng đó.
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